
TT Họ và tên Số CCHN Loại CCHN Ngày cấp

1 Bùi Thị Thu Hằng 000705/QLQ QLQ 24/08/2010

2 Ninh Thị Hương 00122/QLQ QLQ 15/04/2009

3 Trần Thị Quỳnh Anh 001229/QLQ QLQ 31/03/2015

4 Phạm Diệu Linh 001232/QLQ QLQ 3/31/2015

5 Nguyễn Minh Chính 001234/QLQ QLQ 4/1/2015

6 Trần Thị Thu Trang 001238/QLQ QLQ 4/1/2015

7 Trịnh Lương Ngọc 001242/QLQ QLQ 4/7/2015

8 Đoàn Mai Hạnh 001249/QLQ QLQ 24/04/2015

9 Nguyễn Thị Thu Hiền 001269/QLQ QLQ 17/06/2015

10 Lương Thị Minh Phương 001579/QLQ QLQ 6/9/2017

11 Phạm Thanh Tú 001674/QLQ QLQ 4/20/2018

12 Đỗ Thanh Tùng 001936/QLQ QLQ 9/30/2020

13 Nguyễn Thị Thủy 001957/QLQ QLQ 05/11/2020

14 Lê Thị Yến Nga 001963/QLQ QLQ 11/24/2020

15 Nguyễn Phương Linh 002041/QLQ QLQ 1/30/2023

16 Vũ Ngọc Linh 002083/QLQ QLQ 3/14/2023

17 Nguyễn Mạnh Việt 002084/QLQ QLQ 3/14/2023

18 Trần Thị Huế 002085/QLQ QLQ 3/24/2023

19 Chu Thị Phương Thảo 002090/QLQ QLQ 3/24/2023

20 Trần Thanh Minh 002107/QLQ QLQ 4/11/2023

21 Trần Minh Trang 002128/QLQ QLQ 5/19/2023

22 Lê Thị Như Ngọc 002146/QLQ QLQ 6/2/2023

23 Nguyễn Phương Hoa 002162/QLQ QLQ 07/07/2023

24 Ngô Thị Ánh Nguyệt 002187/QLQ QLQ 8/22/2023

25 Nguyễn Thùy Dương 002205/QLQ QLQ 9/8/2023

26 Đỗ Ngọc Linh 002309/QLQ QLQ 11/1/2023

27 Lò Hải Trang 002320/QLQ QLQ 11/10/2023

28 Trần Kim Phượng 002325/QLQ QLQ 11/17/2023

29 Trần Thị Thư 002347/QLQ QLQ 12/4/2023

30 Vũ Thu Trang 002361/QLQ QLQ 12/21/2023

31 Dương Hoàng Khánh 002523/PTTC PTTC 11/11/2019

32 Đỗ Thị Ngọc Anh 002615/PTTC PTTC 8/22/2022

33 Lương Thị Hồng Nhung 002619/PTTC PTTC 9/27/2022

34 Ngô Diệu Thúy 002626/PTTC PTTC 12/1/2022

35 Quách Thùy Linh 002007/PTTC PTTC 5/21/2013

36 Đặng Thị Thùy Chinh 00974/PTTC PTTC 6/17/2009

37 Hoàng Thị Kim Cúc 002918/MGCK MGCK 3/26/2015

38 Hồ Thu Thảo 003592/MGCK MGCK 5/20/2016

39 Vũ Thị Thanh Vân 00473/MGCK MGCK 3/31/2009

40 Nguyễn Thanh Tuyến 006563/MGCK MGCK 8/11/2020

41 Vũ Phương Thảo 006742/MGCK MGCK 12/7/2020

42 Chu Quỳnh Trang 006982/MGCK MGCK 12/1/2022

43 Nguyễn Toàn Thắng 007084/MGCK MGCK 2/2/2023

44 Lê Mạnh Tùng 007339/MGCK MGCK 4/24/2023

45 Phan Hồng Nhung 007648/MGCK MGCK 6/28/2023

46 Dương Vũ Thi 007685/MGCK MGCK 7/3/2023

47 Nguyễn Thị Khánh Huyền 007736/MGCK MGCK 7/14/2023

48 Ngô Thanh Tâm 00913/MGCK MGCK 6/23/2009

49 Lâm Thị Trâm 01051/MGCK MGCK 8/27/2009

50 Vũ Thị Lư 001283/MGCK MGCK 3/11/2010

51 Lê Nguyễn Thái Hòa 002205/MGCK MGCK 5/28/2012

52 Nguyễn Thị Vân 002210/MGCK MGCK 5/28/2012
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